
Bằng số Bằng chữ
1 DC00201118 Đào Tuấn Anh 7.0 7 7  Bảy
2 DC00201134 Trương Việt Châu 7.0 5 6  Sáu
3 DC00201170 Trần Mỹ Duyên 6.0 5 5  Năm
4 DC00204027 Phạm Thị Đức 6.0 6 6  Sáu
5 DC00201179 Đỗ Dương Hà 7.0 6 6  Sáu
6 DC00201204 Hoàng Hồng Hạnh 7.0 6 6  Sáu
7 DC00201207 Nguyễn Thị Hảo 6.0 5 5  Năm
8 DC00201193 Nguyễn Thị Hằng 6.0 6 6  Sáu
9 DC00201209 Nguyễn Thị Thu Hiền 6.0 6 6  Sáu

10 DC00201215 Lưu Thị Hiệp 6.0 7 7  Bảy
11 DC00201219 Bùi Thị Hoa 6.0 6 6  Sáu
12 DC00201231 Vũ Thị Huệ 6.0 6 6  Sáu
13 DC00201240 Trần Quốc Hưng 6.0 7 7  Bảy
14 DC00201255 Bùi Thị Thu Hương 6.0 6 6  Sáu
15 DC00201244 Phạm Thị Thu Hương 6.0 3 4  Bốn
16 DC00201269 Tạ Văn Kiên 6.0 6 6  Sáu
17 DC00201291 Nguyễn Thị Khánh Linh 6.0 0 2  Hai
18 DC00201283 Phạm Thị Khánh Linh 6.0 6 6  Sáu
19 DC00201313 Hồ Cẩm Ly 6.0 6 6  Sáu
20 DC00201327 Hoàng Hàm My 6.0 5 5  Năm
21 DC00201337 Đặng Thị Thúy Nga 6.0 4 5  Năm
22 DC00201334 Nguyễn Quỳnh Nga 7.0 6 6  Sáu
23 DC00201351 Bùi Kim Ngọc 6.0 3 4  Bốn
24 DC00201347 Nguyễn Thị Ngọc 6.0 7 7  Bảy
25 DC00201362 Trần Thị Nhung 6.0 6 6  Sáu
26 DC00201371 Bùi Thị Oanh 6.0 6 6  Sáu
27 DC00201366 Trần Thị Kim Oanh 6.0 5 5  Năm
28 DC00201389 Ninh Thị Phượng 6.0 5 5  Năm
29 DC00201392 Vũ Duy Quang 6.0 6 6  Sáu
30 DC00207985 Phạm Thị Quỳnh 6.0 6 6  Sáu
31 DC00201404 Đoàn Thị Tâm 6.0 6 6  Sáu
32 DC00201408 Hoàng Đức Thắng 6.0 5 5  Năm
33 DC00201448 Hoàng Thị Thúy 6.0 6 6  Sáu
34 DC00204312 Nguyễn Thanh Trà 4.0 3 3  Ba
35 DC00201468 Dương Hoài Trang 6.0 7 7  Bảy
36 DC00201504 Hà Thị Hồng Vân 6.0 6 6  Sáu
37 DC00201514 Đinh Thị Yến 7.0 7 7  Bảy

Số sinh viên dự thi:  37     ,   Số sinh viên vắng: 0
Số sinh viên phạm quy: 0
Hà Nội,  ngày 7 tháng 1 năm 2015
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